
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường 27/4, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

02/06/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VIỆT OIL

3502336425

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khai khoáng, xây dựng; bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật 
liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị 
khác dung trong mạch điện);

4659

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ loại sử dụng trong 
nông nghiệp) ; Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim 
loại (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều 
kiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường) 
Kinh doanh vật tư thiết bị, hóa chất trong lĩnh vực chế biến sản 
phẩm dầu; Mua bán phân bón và các sản phẩm hóa dầu; 

4669

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt, thép, kim loại màu 

4662

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng 

4752

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng, bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi; Bán buôn kính xây dựng; bán buôn sơn, vécni; bán buôn 
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Mua bán gỗ các loại, các sản 
phẩm từ gỗ; 

4663

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

7. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Mua bán quần áo may sẵn, đồ bảo hộ lao động; 

4641

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VIỆT OIL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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60.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán hàng trang tri nội thất; 

4649

11. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán xe ô tô và xe có động cơ 

4511

12. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và 
xe có động cơ 

4530

13. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa tàu biển

3315

14. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá ; Đại lý, Bán buôn, 
bán lẻ xăng dầu;

4610

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng ô tô 

4933

16. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

17. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ kho ngoại quan và lưu giữ hàng hoá (Không 
bao gồm kinh doanh bất động sản) 

5210

19. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Xếp dỡ hàng hóa tại cảng biển, bến thủy nội địa

5224

20. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; 

7730

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Dịch vụ cảng và bến cảng;

5222(Chính)

22. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn 
dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán 
buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan.Mua bán nhớt, khi dầu 
mỏ hóa lỏng (LPG,CNG,LNG) khí công nghiệp:Oxy, 
Nitơ,Argon,Heli,CO2 và các sản phẩm liên quan

4661

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG MẠI 
VẬN TẢI VÀ 
DU LỊCH 
XUYÊN VIỆT 
OIL

465-467 Hai Bà 
Trưng, Phường 
08, Quận 3, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.100.0
00

51.000.000.000 85,000

Tổng số 5.100.0
00

51.000.000.000 85,000

0303830539

2 NGUYỄN 
THANH BÌNH

18Q Lý Văn 
Phức, Phường 
Tân Định, Quận 
1, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 5,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 5,000

020689174

3 MAI THỊ 
NGỌC TRINH

Trần Hưng Đạo, 
Xã Xuân Thạnh, 
Huyện Thống 
Nhất, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 10,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 10,000

271595604

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025873542
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 159/44/22 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 159/44/22 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   MAI THỊ HỒNG HẠNH Nữ

26/06/1979 Kinh Việt Nam

29/07/2014 Công an TP. Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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